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1

Giáp Văn Đồng

Vợ: Nguyễn Thị Khánh

Mẹ đẻ: Lương Thị Cấp

Tiền Đình 36 60        382,0 LUC 21 911 406         148,4        148,4                 -            148,4 Chính chủ

Giáp Văn Tuyển

Vợ: Nguyễn Thị Tuyên

(GCN: Vũ Đức Nguyên)

37 7        268,7 LUC 21 802 220           79,0          79,0                 -              79,0 Nhận CN

Giáp Văn Tuyển

Vợ: Nguyễn Thị Tuyên

(GCN: Vũ Văn Phúc)

21 617 90                 -   Nhận CN

Giáp Văn Tuyển

Vợ: Nguyễn Thị Tuyên

(GCN: Vũ Văn Tuấn)

21 617 90 Nhận CN

Giáp Văn Tuyển

Vợ: Nguyễn Thị Tuyên
21 618 134 Chính chủ

Giáp Văn Tuyển

Vợ: Nguyễn Thị Tuyên

(GCN: Giáp Văn An)

21 619 104 Nhận CN

Giáp Văn Tuyển

Vợ: Nguyễn Thị Tuyên

(GCN: Nguyễn Văn Thanh)

30 537          71,1 BHK 21 763 212           26,3          26,3                 -              26,3 Nhận CN

Giáp Văn Tuyển

Vợ: Nguyễn Thị Tuyên
30 538        577,7 LUC 21 764 148         266,5        266,5                 -            266,5 Chính chủ

3
Vũ Văn Thể

(GCN: Giáp Văn Tít)
Tiền Đình 37 2        121,2 LUC 21 799 120           12,0          12,0                 -              12,0 Nhận CN

Nguyễn Thị Bình

(UBND xã)
Bình Minh 30 369        339,7 LUC             -         206,5           206,5          206,5 HĐGK

UBND xã Bình Minh 30 368        141,1 BHK             -        141,1           141,1          141,1 

5
Lê Thiết Hùng

(UBND xã)
Bình Minh 30 348        398,0 LUC             -         248,4           248,4          248,4 HĐGK

4

Họ và tên 

chủ sử dụng dất

Phụ biểu 1

DANH SÁCH THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI VÀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ  

ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐƯỜNG TỪ QL17 ĐI THÔN PHÚ KHÊ, XÃ QUẾ NHAM, HUYỆN TÂN YÊN (ĐỢT 4)

Địa điểm: Thôn Tiền Đình, Bình Minh, Đông La xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

(Kèm theo Quyết định số: ……... /QĐ-UBND ngày  …./…../2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)
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2 Tiền Đình

46730 BHK       450,8 

UBND xã 

(m
2
)

         130,9        130,9         130,9 
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6

Lương Văn Lượng

Vợ: Nguyễn Thị Xuyến

Mẹ vợ: Nguyễn Thị Tám

(GCN: Lương Văn Lượng)

Đông La 30 220        102,7 LUC 14 1488 130             1,8        100,9        102,7                 -            102,7 Chính chủ

7

Giáp Đức Thủy

Vợ: Nguyễn Thị Oanh

(GCN: Giáp Minh Phương)

Đông La 31 146        110,7 LUC 14 1151 104           88,4          22,3        110,7                 -            110,7 Nhận CN

Giáp Đức Hội

Vợ: Nguyễn Thị Tân

(GCN: Giáp Văn Đồng)

14 1065 126                 -   Nhận CN

Giáp Đức Hội

Vợ: Nguyễn Thị Tân

(GCN: Giáp Thị Sinh)

14 1064 158 Nhận CN

Giáp Đức Hội

Vợ: Nguyễn Thị Tân

(GCN: Nguyễn Thị Vinh)

14 1063 152 Nhận CN

Giáp Đức Hội

Vợ: Nguyễn Thị Tân

(GCN: Giáp Văn Hàm)

14 1062 174 Nhận CN

Giáp Đức Hội

Vợ: Nguyễn Thị Tân

(GCN: Giáp Văn Hiệu)

14 1006 72 Nhận CN

Giáp Đức Hội

Vợ: Nguyễn Thị Tân

(GCN: Giáp Mạnh Kiểm)

14 1006 202 Nhận CN

Giáp Tiến Sơn

Vợ: Nguyễn Thị Mai

(GCN: Giáp Văn Bảng)

14 1008 282                 -   Nhận CN

Giáp Tiến Sơn

Vợ: Nguyễn Thị Mai

(GCN: Giáp Văn Chủng)

14 1007 90 Nhận CN

Giáp Tiến Sơn

Vợ: Nguyễn Thị Mai

(GCN: Nguyễn Thị Tám)

14 948 104 Nhận CN

4.407,5    -     3.118,0  -          1.605,3     187,6      1.792,9   454,9      141,1    596,0          2.388,9     -                            
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       544,9 4831

       898,9 81
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8 Đông La

         334,0        334,0 27,6        306,4 

LUC

LUC

         582,4        582,4 36,8        545,6 
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